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1. Lí do trình bày biện pháp:
Chương trình giáo dục ở bậc Tiểu học được hội tụ nhiều môn học nhưng môn Tiếng Việt chiếm một thời lượng rất lớn trong phân phối chương trình. Dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp một có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, trao cho các em cái chìa khóa để mở cánh cửa tri thức. Giúp các em biết đọc, biết viết, có đọc đúng thì mới viết đúng, viết đẹp. Đọc thông - viết thạo luôn luôn gắn bó mật thiết với nhau, không thể tách rời nhau được.
Mà trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có quy định, mục tiêu dạy học Tiếng Việt ở cấp Tiểu học giúp HS hình thành và phát triển những phẩm chất, bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản. Trong đó, nét chữ không những thể hiện được một phần nào đó về tính cách của con người mà chữ viết còn là công cụ học tập và lao động cho mọi người nói chung và mỗi học sinh nói riêng. Như vậy, nâng cao chất lượng chữ viết cũng như chất lượng giáo dục phù hợp với sự phát triển của ngành giáo dục và của đất nước trong thời đại mới.
Xuất phát từ yêu cầu về dạy chữ viết cho học sinh, tôi đã chọn đề tài: “Biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp một”. Với hi vọng giúp học sinh tự tin trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập, bên cạnh đó giáo dục và hình thành cho học sinh nhân cách, đạo đức con người mới thông qua việc rèn luyện chữ viết.

2. Thực trạng vấn đề:
Qua thực tế dạy học lớp 1A trường Tiểu học và THCS Đại Chánh, tôi nhận thấy có những thực tế sau:

2.1. Thuận lợi 

- Học sinh lớp 1 các em rất thích học, ham học, ham viết. 

- Phụ huynh cho con đến trường ở đầu năm cũng rất quan tâm đến việc học tập của con em mình. 

- Môi trường giao tiếp, bố mẹ, phương tiện thông tin đại chúng, cô giáo... đều biết Tiếng Việt. 

- Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất: Bộ chữ mẫu của Giáo viên, những bảng chữ mẫu (với nhiều kiểu chữ) cho học sinh quan sát. 

- Nhà trường, ngành giáo dục quan tâm đến chất lượng chữ viết của các em ngay từ lớp 1.

2.2. Khó khăn 

Qua khảo sát các em vào đầu năm chúng tôi nhận thấy các em học sinh lớp 1 gặp rất nhiều khó khăn:
- Các em từ mẫu giáo vào lớp 1 nên chữ chưa thống nhất. Có em không biết viết, hoặc chỉ viết chữ in, chưa xác định đúng được dòng kẻ, viết không đúng mẫu chữ, ngồi viết chưa đúng tư thế vì còn mãi chơi, nghịch. 

- Các em chưa xác định được điểm đặt bút, điểm dùng bút khi viết chữ. 

- Chưa xác định được khoảng cách viết giữa các con chữ và các chữ trong từ.

- Các em viết sai về độ cao, thế chữ chưa đúng mẫu.

- Mặt khác các em chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học nhiều hơn, phải viết nhiều các em mỏi tay dẫn đến nản chí khi viết. 

- Phụ huynh chưa nắm được mẫu chữ mới để hướng dẫn con em mình luyện viết đúng đẹp ở nhà. 

3. Nội dung các biện pháp:
   
Theo tôi, chữ viết không phải là năng khiếu bẩm sinh sẵn có của con người mà viết đẹp hay xấu phụ thuộc phần lớn vào quá trình rèn luyện. Quá trình đó lại phụ thuộc vào bản thân người học và phụ thuộc phần nhiều vào người trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo quá trình rèn luyện đó. Vậy trong quá trình rèn luyện chữ viết cho học sinh cần rèn luyện cho các em những gì? 


Sau đây là các biện pháp và cách tôi đã thực hiện:

3.1. Biện pháp thứ nhất: Chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, thiết bị dạy - học.
· Về phía nhà trường và giáo viên:
+ Bảng lớp có ô ly
+ Bàn ghế học sinh phù hợp
+ Chữ mẫu, video HD viết rõ ràng
+ Bộ đồ dùng đầy đủ
+ Tivi tiện ích
· Về phía phụ huynh và học sinh:
Để việc sử dụng các đồ dùng học Tiếng Việt đạt hiệu quả tốt, giáo viên cần hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện một số điểm sau:
    + Bảng con có dòng kẻ đồng dạng với dòng kẻ li trong vở tập viết.
    + Phấn viết có độ dài vừa phải.
    + Khăn lau sạch, có độ ẩm vừa phải.
    + Chọn vở viết phải dày, không nhòe mực.

    + Chọn bút chì yêu cầu bút chì mềm, không đậm quá.

3.2. Biện pháp thứ hai: Hình thành thói quen cho học sinh thực hiện tốt nề nếp học tập, tư thế ngồi viết, cách cầm bút.


Trước tiên, các ký hiệu trong vở tập viết phải được học sinh nắm chắc, như: đường kẻ ngang, quy định độ cao chữ cái, dấu chấm là điểm đặt bút đầu tiên của chữ, ký hiệu luyện viết ở nhà.
 Muốn rèn chữ cho học sinh trước hết giáo viên phải rèn cho các em tư thế ngồi viết đúng: Lưng thẳng, không tỳ ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 25cm đến 30cm. Hai chân đặt vuông góc dưới bàn, tay trái tì nhẹ nhàng mép vở để giữ vở. Việc giúp học sinh ngồi viết đúng tư thế và cầm bút đúng sẽ giúp các em viết đúng và viết nhanh được.

Cách đặt vở: mép vở phía dưới cùng với mép bàn tạo thành một góc khoảng 150. 
Cách cầm bút: Cầm bút bằng 3 ngón tay; Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Khi viết di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về phía bên phải cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động theo mềm mại thoải mái.

 Trong khi học sinh viết, tôi đi đến từng em kiểm tra uốn nắn sửa sai ngay cho học sinh, các em viết sai chỗ nào đặt bút, độ rộng chưa đúng tôi vừa cầm tay vừa nói cách viết để em tiếp thu kịp thời.

3.3. Biện pháp thứ tư: Dạy cho học sinh có kỹ thuật viết đúng, viết đẹp.
Bên cạnh đó, tôi cũng luôn hướng dẫn cho học sinh nắm chắc và viết tốt các nét cơ bản của chữ; nắm được tên gọi và cấu tạo của từng nét cơ bản. Việc nắm chắc cách viết, viết đúng, viết đẹp, thành thạo các nét cơ bản, nắm được cấu tạo của từng chữ cái giúp cho việc nối các nét thành chữ cái sẽ dễ dàng hơn.

Sau đó, dạy học sinh cách xác định tọa độ của điểm đặt bút và điểm dừng bút phải dựa trên khung chữ làm chuẩn. Hướng dẫn học sinh hiểu điểm đặt bút là điểm bắt đầu khi viết một nét trong một chữ cái hay một chữ. Điểm dừng bút là vị trí kết thúc của nét chữ đa số điểm kết thúc ở 1/3 đơn vị chiều cao của thân chữ. Để chữ viết không bị rời rạc, đứt nét, giáo viên cấn nhấn mạnh hơn chỗ nối nét, nhắc các em viết đều nét, liền mạch đúng kĩ thuật.

Khi tôi viết mẫu trên bảng lớp, phải thường viết chậm để học sinh 100% được nhìn thấy tay cô viết từng nét chữ. Khi viết mẫu, tôi thường xuyên nhắc lại điểm đặt bút, quy trình viết các nét, độ cao, độ rộng, và cuối cùng là điểm dừng bút của các con chữ. Trước khi cho học sinh viết bài vào vở, giáo viên cần hướng dẫn học sinh về tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở

Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh viết chữ h, tôi hướng dẫn như sau: 

Trước hết giáo viên cho học sinh quan sát mẫu chữ h, nêu được độ cao, độ rộng của con chữ, điểm đặt và dừng bút. Qua hệ thống các câu hỏi mà giáo viên dẫn dắt, như: Chữ h gồm có mấy nét? Đó là những nét nào? Cao mấy ô li? Điểm đặt bút và dừng bút ở dòng kẻ thứ mấy? Sau đó, giáo viên viết mẫu và giảng giải: “Chữ h gồm có hai nét: nét khuyết trên cao 5 li kết hợp với nét móc hai đầu, điểm đặt bút ở dòng kẻ thứ hai, ô li thứ nhất, điểm dừng bút là ở dòng kẻ thứ hai”.  
3.4. Biện pháp thứ năm: Khắc phục những lỗi học sinh thường gặp khó khăn, viết sai.
Một số lỗi sai học sinh thường mắc khi viết: 
- Thiếu nét: Do thói quen của học sinh chưa viết hết nét chữ đã dừng lại, tôi đã thường xuyên nhắc để tạo thói quen viết hết nét và dừng bút đúng điểm, đúng quy định. Cho học sinh thêm nét cho đủ nét ở ngay những chữ học sinh vừa viết thiếu nét, đồng thời xem lại những bài viết trước chữ nào thiếu nét thì thêm vào cho đủ.
- Thừa nét: Lỗi này do học sinh viết sai quy trình, điểm đặt bút ban đầu, nét đầu học sinh viết không đúng, dừng vượt quá điểm quy định. Với lỗi này tôi đã hướng dẫn lại quy trình viết chữ cái đó.

- Sai nét: Lỗi này thường là do học sinh cầm bút sai quy định, các ngón tay quá sát xuống ngòi bút, khi viết biên độ giao động của ngòi bút ngắn, đầu ngòi bút di chuyển không linh hoạt làm cho nét chữ bị cong vẹo gây sai nét. Cách khắc phục là tôi thường xuyên nhắc học sinh cầm bút cao tay lên (từ đầu ngòi bút đến chỗ tay cầm khoảng 2,5 cm). Khi viết 3 ngón tay cử động co duỗi linh hoạt phối hợp với cử động của cổ tay, cánh tay.

- Khoảng cách: Lỗi này thường mắc với những học sinh viết hay nhấc bút, không viết liền mạch, đưa tay không đều. Với lỗi này tôi hướng dẫn học sinh kĩ thuật viết liền mạch, đưa đều tay. Quy định về khoảng cách giữa các con chữ trong một chữ là 2/3 đơn vị chữ (1 con chữ o) khoảng cách giữa hai chữ trong một từ là một đơn vị chữ (1 ô vuông đơn vị). Viết xong chữ mới đánh dấu chữ và dấu ghi thanh.

VD: viết chữ: thuyền - Hướng dẫn viết:  t-h-u-y-e-n – thuyen (liền mạch) xong mới đánh dấu t, ê và dấu (huyền) – thuyền
- Dấu chữ, dấu thanh: Học sinh thường mắc lỗi đánh dấu quá to, quá cao không đúng vị trí. Lỗi này thường do các em không cẩn thận mặt khác còn do giáo viên không hướng dẫn và nhắc nhở các em thường xuyên. Để khắc phục lỗi này tôi đã quy định lại cách đánh dấu chữ và dấu thanh nhỏ bằng 1/2 đơn vị chữ. Dấu thanh đánh vào âm chính của vần và không vượt quá đơn vị thứ hai. Nếu chữ có dấu mũ thì các dấu thanh nằm bên phải dấu mũ. Đánh dấu nhỏ thì những nét chính của chữ sẽ nổi rõ, dấu nhỏ còn giúp trang vở không bị rối, bài viết sẽ thoáng hơn.

Trong quá trình rèn luyện chữ viết, GV phải sát sao và kịp thời sửa lỗi cho HS. Lời nhận xét của giáo viên rất quan trọng. Nhận xét không đi sâu vào chỉ trích, tìm kẻ hở mà nên động viên, gợi ý để học sinh biết sửa sai. Luôn khơi gợi những tình cảm, những điểm mạnh của học sinh, nắm được sự tiến bộ của học sinh để khuyến khích, động viên các em.

3.5. Biện pháp thứ năm: Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh.
Đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm ngoài việc phổ biến kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học mới giáo viên cần tuyên truyền trong phụ huynh về việc cần phải quan tâm rèn chữ viết cho học sinh.

Vận động phụ huynh mua sắm đủ các loại học cụ có chất lượng cho học sinh trong quá trình học tập như: bút, vở, mực, thước kẻ... Hướng dẫn phụ huynh dựa vào mẫu chữ ở vở tập viết để kiểm tra và thường xuyên quan tâm sửa chữa các sai sót cho con em mình. 

Tuyên truyền giảng giải cho phụ huynh và học sinh về vai trò của chữ viết, vị trí, tầm quan trọng của việc rèn chữ viết đối với việc hình thành nhân cách, tính kiên trì, tính kỉ luật, chịu khó của các em trong quá trình học tập. Chỉ ra cho phụ huynh thấy được nguyên nhân học sinh viết chữ xấu và tác hại của việc viết chữ xấu trong quá trình học tập. Chữ viết đẹp sẽ tạo hứng thú cho học sinh trong việc học các môn học khác.

4. Kết quả và kết luận hiệu quả biện pháp: 
Sau một thời gian ngắn áp dụng những biện pháp nêu trên trong quá trình rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp tôi phụ trách, tôi thấy đã có những chuyển biến rõ rệt so với đầu năm như sau:

· Chất lượng về chữ viết, kỹ năng viết, chuẩn về tư thế ngồi viết và cách cầm bút.
· Đa số các em nắm được cấu tạo chữ, mẫu chữ và kĩ thuật viết chữ.

· Học sinh rất có ý thức trau dồi chữ viết.

· Hứng thú học tập, có tính kiên trì, chịu khó.

-  Chữ viết của học sinh tiến bộ nhìn thấy rõ rệt sau mỗi tuần học. Đến thời điểm cuối học kì I của năm học 2022 - 2023, nhiều học sinh lớp tôi có chữ viết đúng và đẹp, trình bày sạch sẽ, gọn gàng, khoa học.

Sau đây là kết quả của lớp tôi đã đạt được qua quá trình vận dụng những biện pháp nêu trên. 
	Xếp loại chữ
	Chưa áp dụng
	Sau khi áp dụng

	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Loại A
	2
	8,8%
	12
	52,1%

	Loại B
	7
	30,4%
	8
	34,7%

	Loại C
	14
	60,8%
	3
	13,2%


Ngoài những kết quả đã đạt được như thống kê ở trên, việc rèn luyện chữ viết còn có tác dụng đem lại hứng thú học tập cho các em. Nhiều em bắt đầu cố gắng nổ lực và có tính kiên trì chịu khó cao. 

Với kết quả đạt được như trên, tôi đã mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp mình với các giáo viên trong khối và nhận được sự đồng tình ủng hộ cao. Các giáo viên trong khối 1 trường tôi đã áp dụng các biện pháp nêu trên vào việc rèn luyện chữ viết cho học sinh bước đầu có những kết quả đáng khích lệ. 
        * Kết luận


Để thực hiện thành công đề tài: “Biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp một”, trước hết người giáo viên phải thật sự nhiệt huyết với nghề, quan tâm chia sẻ những khó khăn của học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống, cần nhẹ nhàng nhắc nhở khi học sinh của mình viết chưa đúng, chưa đẹp. Đồng thời không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm dạy học, soạn giảng chu đáo trước khi lên lớp. Linh hoạt trong phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để phù hợp với các đối tượng học sinh. Giúp học sinh nắm vững cấu tạo chữ viết của các con chữ trong Tiếng Việt, có kĩ năng viết đúng, viết đẹp kịp tốc độ tạo nền tảng cho các em học tốt môn Tiếng Việt nói riêng và các môn học khác nói chung. Thông qua rèn chữ viết đẹp để hình thành phẩm chất yêu nước, phẩm chất chăm chỉ, đức tính cẩn thận, tác phong gọn gàng, nhanh nhẹn cho học sinh. Từ đó các em biết vận dụng trong học tập và kĩ năng sống hàng ngày .

Trên đây là báo cáo Biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp một được tôi vận dụng và áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh. Đề tài của tôi xin dừng lại tại đây, rất mong nhận được ý kiến của Ban giám khảo và các thầy cô.
	
	Đại Chánh, ngày 10  tháng 2 năm2023                                                                         Người viết
Nguyễn Thị Tiên
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